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Tóm tắt

Tiến hành điều tra và theo dõi 320 lợn rừng Thái Lan nhập nội và 20 con lợn rừng Việt Nam nuôi tại một số trang trại tại miền Bắc Việt Nam , kết quả cho thấy:

-Tuổi thành thục về tính của lợn rừng giống Thái Lan: 181 – 191 ngày tuổi, của lợn Việt : 225 – 235 ngày tuổi. Tuổi thành thục về thể vóc của lợn rừng giống Thái Lan : 222 - 232 ngày tuổi, của lợn Việt : 255 -  265 ngày tuổi. Thời gian động dục lại sau khi đẻ: 71 - 80 ngày ở lợn Thái Lan, 81- 85 ngày ở lợn Việt Nam. Số con sinh ra trung bình trên ổ ở cả lợn Việt và lợn Thái là: 7,5 con. Số con sinh ra còn sống trung bình trên ổ ở lợn rừng là: 7,5 con/ ổ. Trọng lượng sơ sinh bình quân của lợn rừng Thái Lan là 0,49kg /con, của lợn rừng Việt nam 0,41 kg/ con. Khối lượng cai sữa trung bình của lợn rừng là 4,6 kg kể cả lợn Thái và lợn Việt, giao động từ 4,35 – 5,28 kg. Tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa của lợn là: 93,94%, giao động từ 0 – 100%. 

-Đàn lợn rừng nuôi theo hình thức bán hoang dã thường ít mắc bệnh, chỉ một tỷ lệ nhỏ lợn bị viêm ruột tiêu chảy hoặc viêm đường hô hấp. 

       Từ khóa: Lợn rừng, Giống lợn, Chỉ tiêu sinh sản, Bệnh thường gặp.

Determination some reproductive indicators and common diseases in wild pig raised in captive in the North Vietnam

   Đỗ Thị Kim Lành, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Đức Trường

Summary

The investigation and monitoring 20 Vietnamese wild boars and 320 others imported from Thailand that was kept in some farms in the North Vietnam resulted that:

-The age of sex maturation of the wild pigs of Thailand were 181-191 days and of the Vietnamese pigs: 225-235 days. The age of physical stature mature of the wild pigs of Thailand was 222-232 day and of the Vietnamese pigs: 255-265 days. The heat return was 71 - 80 days in the Thailand pigs and 81- 85 days in the Vietnamese ones. The litter size of both pig categories was 7.5. The average living weight of the Thailand’s pig newborns was 0.49Kg and that of the Vietnam origin: 0.41 Kg. The living weight at the weaning was 4.6 Kg for both pig categories (varying from 4.35 to 5.29 Kg). The average viability at the weaning was 93.94%.

- Kept in semi-wild conditions, the pigs were found rarely sick, except a small proportion of them that showed mild diarrhea and/or mild respiratory troubles.    

 Key words: Wild boars, Pig breed, Reproductive indicators, Common disease.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Chăn nuôi lợn từ lâu đã là nghề truyền thống của nông dân Việt Nam nhưng chăn nuôi lợn rừng thì thực sự là một nghề còn nhiều mới mẻ.  Song, cùng với sự phát triển của xã hội thì ngành chăn nuôi mới mẻ này sẽ ngày càng trở lên phổ biến do nhu cầu sử dụng thịt lợn rừng làm thực phẩm và xuất khẩu. 

          Được đánh giá là một hướng đi có triển vọng, chăn nuôi lợn rừng không chỉ mang lại nguồn lợi nhuận cao mà còn góp phần ngăn chặn thảm họa tiệt chủng cho giống lợn này. Tuy nhiên cũng giống như các loài gia súc khác, lợn rừng nuôi trong gia đình, trang trại  cũng gặp phải những khó khăn: tình hình dịch bệnh ảnh hưởng đến hiệu quả chăn nuôi, năng suất sinh sản thấp do chưa được nghiên cứu sâu và ứng dụng rộng rãi.

          Để góp phần phát triển ngành chăn nuôi lợn rừng hiệu quả và bền vững, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu xác định một số chỉ tiêu sinh sản và bệnh thường gặp trên đàn lợn rừng nuôi tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam"

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 Đối tượng nghiên cứu

- Lợn rừng nhập từ Thái Lan và lợn rừng Việt Nam các lứa tuổi: lợn con từ 1 ngày tuổi, lợn choai, lợn hậu bị, lợn sinh sản .

Địa điểm nghiên cứu:

· Trang trại Xương Lâm- Bắc Giang 

· Trung tâm Nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì và một số trại vùng Hòa Lạc- Hà Nội
· Một số trang trại tại thị xã Uông Bí và huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh
2.2 Nội dung nghiên cứu

· Khảo sát một số chỉ tiêu sinh sản của lợn rừng: Tuổi thành thục về tính, tuổi thành thục về thể vóc, thời gian phối giống thích hợp, thời gian động dục lại sau đẻ, số con sinh ra trung bình/nái, số con sinh ra còn sống trung bình/nái, khối lượng sơ sinh trung bình /con, số con cai sữa trung bình/ nái, khối lượng cai sữa trung bình/con

· Xác định môt số bệnh thường gặp trên đàn lợn con và lợn thịt.

2.3 Phương pháp nghiên cứu

- Tiến hành  theo dõi trực tiếp các chỉ tiêu cần nghiên cứu: cân, đếm và ghi chép lại các chỉ tiêu 

- Thu thập, tham khảo các kết quả nghiên cứu có liên quan từ đó có định hướng để so sánh. 

- Kết hợp các ghi chép điều tra với các mẫu báo cáo ngày, báo cáo tuần từ các trang trại để tổng hợp số liệu.

- Đánh giá dịch bệnh bằng phương pháp điều tra, quan sát, chẩn đoán và điều trị thực tế.

 Phương pháp xử lý số liệu.

Toàn bộ kết quả nghiên cứu được chúng tôi tập hợp và xử lý theo phương pháp thống kê sinh học trên máy tính bằng chương trình Excel.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1 Kết quả theo dõi đặc điểm sinh lý sinh dục của lợn rừng   

3.1.1 Tuổi thành thục về tính



Chúng tôi đã tiến hành điều tra và theo dõi 320 lợn rừng Thái Lan nhập nội và 20 con lợn rừng Việt Nam về tuổi thành thục tính. Kết quả được trình bày tại bảng 1

Bảng 1 Tuổi thành thục về tính của lợn rừng

	Ngày tuổi
	Lợn Thái Lan (n=320)
	Lợn Việt (n=20)

	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	<170
	7
	2.19
	0
	0

	170 – 180
	39
	12.19
	0
	0

	181 – 191
	175
	54.69
	0
	0

	192 – 202
	72
	22.50
	0
	0

	203 - 213
	13
	4.06
	2
	10

	214 – 224
	10
	3.13
	3
	15

	225 – 235
	4
	1.25
	11
	55

	>235
	0
	0
	4
	20



Qua bảng 1 cho thấy: tuổi thành thục về tính của lợn rừng  giống Thái Lan nuôi tại miền Bắc dao động trong khoảng 166 – 235 ngày, phổ biến từ: 181 – 191 ngày tuổi, chiếm 54,69%; tuổi thành thục về tính của lợn Việt Nam dao động  từ 204 – 295 ngày tuổi, phổ biến nhất từ 225 – 235 ngày tuổi, chiếm 55% .  Như vậy, so với một số giống lợn nội thông thường khác: lợn Ỉ thành thục tính lúc 3 – 4 tháng tuổi, lợn Móng Cái: 4 – 5 tháng tuổi [5] thì lợn rừng chậm thành thục về tính hơn.

3.1.2 Tuổi thành thục về thể vóc

Tiến hành điều tra đồng thời số lợn nghiên cứu trên về tuổi thành thục về thể vóc, kết quả được ghi tại bảng 2

Bảng 2 Tuổi thành thục về thể vóc của lợn rừng

	Ngày tuổi
	Lợn Thái Lan (n=320)
	Lợn Việt Nam (n=20)

	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	<210
	4
	1.25
	0
	0

	211 – 221
	24
	7.5
	1
	5

	222 – 232
	201
	62.81
	0
	0

	233 – 243
	60
	18.75
	1
	5

	244 – 254
	13
	4.06
	5
	25

	255 – 265
	10
	3.12
	10
	50

	>265
	5
	1.56
	3
	15


Qua bảng 2 cho thấy, tuổi thành thục về thể vóc của lợn rừng giống Thái Lan dao động trong khoảng từ 189 - 282 ngày tuổi, phổ biến nhất từ 222 đến 232 ngày tuổi; tuổi thành thục thể vóc của lợn Việt phổ biến trong khoảng 255 -  265 ngày tuổi, dao động từ 210 – 331 ngày. Đây là thời điểm tốt nhất để bắt đầu đưa lợn vào giai đoạn sinh sản nhằm đảm bảo chất lượng đàn con cũng như tuổi thọ của lợn nái và đực giống.

3.3. Thời gian động dục lại sau đẻ

Bảng 3 Thời gian động dục trở lại sau đẻ của lợn rừng

	Số ngày chờ phối
	Lợn Thái Lan (n =53)
	Lợn Việt Nam (n=16)

	
	Số nái động dục trở lại (nái)
	Tỷ lệ (%)
	Số nái động dục trở lại (nái)
	Tỷ lệ (%)

	<66
	1
	1.89
	0
	0

	66 – 70
	10
	18.87
	0
	0

	71 – 75
	16
	30.19
	1
	6.25

	75 – 80
	17
	32.07
	3
	18.75

	80 – 85
	2
	3.77
	9
	56.25

	85 – 90
	2
	3.77
	1
	6.25

	>90
	5
	9.43
	2
	12.5


Thời gian động dục lại sau khi đẻ ở lợn Thái Lan dao động từ 22 đến 123 ngày, chủ yếu từ 71 - 80 ngày , dói với lợn Việt Nam thời gian tương ứng là 73- 142 ngày và  81- 85 ngày. 

Thời gian động dục lại sau khi đẻ hoàn toàn phụ thuộc vào thời gian nuôi con và dinh dưỡng. Đối với lợn nuôi con không tách con thì thời gian động dục lại sau khi đẻ thường kéo dài 4-5 tháng, khi con đã hoàn toàn tự kiếm ăn được không phụ thuộc vào sữa mẹ. Chỉ có  khoảng 18% lợn mẹ đang nuôi con ở tháng thứ 2 có biểu hiện động dục trở lại sau khi đẻ, với điều kiện lợn mẹ được đáp ứng đủ dinh dưỡng. Như vậy trong trường hợp mẹ và con ở với nhau thì khả năng sinh sản của chúng chỉ đạt 1,2-1,5 lứa/ năm. Kết quả của chúng tôi trùng hợp với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Lân Hùng và cs. 2006 (2).

Đối với lợn Việt Nam thời gian động dục lại sau khi đẻ kéo dài hơn lợn Thái Lan theo chúng tôi vì lợn Việt Nam khả năng thu nhận thức ăn kém hơn lợn Thái (Lợn Thái ăn tạp hơn) nên khả năng hồi phục sức khỏe trở lại sau khi tách con  chậm hơn.

3.4 Kết quả theo dõi khả năng sinh sản của lợn rừng 

Khả năng sinh sản của lợn rừng được biểu hiện qua số con sinh ra, khối lượng sơ sinh trung bình và số con sơ sinh còn sống trung bình trên ổ . Kết quả được ghi trên bảng 4

Bảng 4  Số con sinh ra, khối lượng sơ sinh trung bình và số con sơ sinh còn sống 

trung bình trên ổ.
	Chỉ tiêu
	Số theo dõi
	X ± mx
	min
	max

	Số con sinh ra trung bình / ổ 
	66 ổ
	7,6±0,32
	2
	14

	Số con sinh ra còn sống trung bình / ổ 
	66 ổ
	7,5±0,54
	0
	14

	Khối lượng sơ sinh còn sống / con (kg)

Lợn rừng Việt Nam
Lợn rừng Thái Lan
	48 con

312 con
	0,41 ± 0,03
0,49±0,01
	0,34

0,28
	0,54

0,68

	Khối lượng khi cai sữa trung bình / con  (kg)
	338 con
	4,60±0,24
	4,35
	5,28

	Tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa               (%)
	360 con
	93,94±0,56
	0
	100


       Kết quả bảng 4 cho thấy

- Số con sinh ra trung bình trên ổ ở cả lợn Việt và lợn Thái là: 7,6 con. Cụ thể, mỗi lứa trung bình 5,5 con/ổ ở lứa đẻ 1 , 7,5 con / ổ ở lứa đẻ 2, từ lứa 3 trở đi bình quân trên 8 con/ ổ. Mức dao động từ 2- 14 con trên lứa ở cả 2 giống lợn.


- Số con sinh ra còn sống trên ổ là: 7,5 con/ ổ với điều kiện chăn nuôi theo hình thức bán hoang dã, không yêu cầu các kỹ thuật chăm sóc cầu kỳ. Kết quả trên có thể cho thấy rằng, lợn rừng là loài động vật có sức sống tốt. Quá trình theo dõi 66 ổ đẻ có 4/66 lợn đẻ lứa 1 không nuôi con, cắn chết con và ăn thịt con.
- Khối lượng sơ sinh bình quân: ở lợn Việt Nam từ 0,34kg- 0,54 kg, bình quân 0,41kg  /con; lợn Thái Lan từ 0,28- 0,68 kg, bình quân 0,49 kg/ con. 
- Khối lượng khi cai sữa trung bình của lợn rừng là 4,6 kg kể cả lợn Thái và lợn Việt, dao động từ 4,35 – 5,28 kg.
-Tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa của lợn là: 93,94%, dao động từ 0 – 100%.

Tỷ lệ này phản ánh khả năng nuôi con của lợn rừng rất khéo, hơn nữa sức đề kháng của lợn con đối với môi trường cũng tốt. Thông thường tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa có thể đạt 100%, trừ một vài trường hợp nái mẹ đẻ lần đầu cắn con hoặc ăn con, không nuôi.

3.5 Kết quả theo dõi một số bệnh thường gặp trên đàn lợn con

Trong quá trình theo dõi các bệnh thường gặp trên đàn lợn rừng con ( 360 con) nuôi tại một số trang trại , chúng tôi thấy kết quả sau (bảng 5):

Bảng5 Một số bệnh thường gặp trên đàn lợn con

	Tên bệnh
	Số lợn theo dõi
	Số con mắc

(con)
	Tỷ lệ mắc

(%)
	Số con điều trị khỏi
	Tỷ lệ điều trị khỏI (%)

	Tiêu chảy
	360
	38
	10.56
	12
	31.58

	Viêm đường hô hấp
	360
	27
	7.5
	27
	100

	Bệnh khác
	360
	5
	1.39
	5
	100



Qua bảng 5 cho thấy, tiêu chảy là bệnh thường gặp nhất ở đàn lợn con, đặc biệt là hội chứng lợn con ỉa phân trắng với 38 ca nhiễm bệnh, chiếm tỷ lệ 10,56%. Trong đó số con được điều trị khỏi theo phác đồ thử nghiệm của chúng tôi là 12 con chiếm tỷ lệ 31,58%. Phổ biến thứ hai là bệnh viêm đường hô hấp với 27 ca mắc chiếm 7,5%. Bằng phác đồ điều trị thử nghiệm, chúng tôi đã điều trị khỏi cho cả 27 trường hợp, đạt hiệu quả 100%. Ngoài ra, theo dõi đàn lợn con còn thấy một số bệnh khác: ký sinh trùng, viêm móng… tuy nhiên số lượng không đáng kể.

Phác đồ điều trị thử nghiệm bệnh tiêu chảy ở lợn

· Colivinavet: pha gói 10g trong 75ml nước, dùng 5ml cho mỗi con lợn, 2 lần/ngày, dùng liên tục 4-5 ngày.
· Bổ sung vào thức ăn cho lợn con bằng chế phẩm EM

· Bổ sung dinh dưỡng cho lợn mẹ.

3.6 Một số bệnh thường gặp trên đàn lợn thịt


Điều tra 354 con lợn thịt, chúng tôi thấy lợn rừng chủ yếu mắc các bệnh: tiêu chảy, tụ huyết trùng, viêm phổi… Kết quả theo dõi cụ thể được trình bày tại bảng 6

Bảng 6 Một số bệnh thường gặp trên đàn lợn thịt

	Tên bệnh
	Số lợn theo dõi
	Số con mắc
	Tỷ lệ mắc

(%)
	Số con điều trị khỏi


	Tỷ lệ điều trị khỏi(%)

	Tiêu chảy
	354
	28
	7.91
	26
	92.86

	Viêm đường hô hấp
	354
	69
	19.49
	69
	100

	Khác
	354
	17
	4.80
	14
	82.35



Bảng 6 cho thấy: lợn rừng nuôi thịt hay gặp nhất là bệnh viêm đương hô hấp với 69 con chiếm 19,49 %. Sau đó là bệnh tiêu chảy với 28 con chiếm 7,91 %. Trong đó, kết quả điều trị theo phác đồ thử nghiệm của chúng tôi có hiệu quả  khỏi lần lượt là: 100%, 92,86%. Một số bệnh khác như viêm móng, gãy chân, ghẻ,… ít xảy ra và tỷ lệ điều trị khỏi là 82,35%.

Phác đồ điều trị thử nghiệm bệnh viêm đường hô hấp ở lợn

Trường hợp bệnh nhẹ, lợn tự khỏi và không cần điều trị

Bệnh nặng: tiêm kháng sinh Genta-Tylo: 1ml/ 15 – 20kg thể trọng

Dồn lợn vào nơi kín gió và ấm.

IV. KẾT LUẬN

· Tuổi thành thục về tính của lợn rừng giống Thái Lan: 181 – 191 ngày tuổi, của lợn Việt Nam : 225 – 235 ngày tuổi
· Tuổi thành thục về thể vóc của lợn rừng giống Thái Lan : 222 - 232 ngày tuổi, của lợn Việt Nam: 255 -  265 ngày tuổi

· Thời gian động dục lại sau khi đẻ: 71 - 80 ngày ở lợn Thái Lan, 81- 85 ngày ở lợn Việt Nam. 

· Số con sinh ra trung bình trên ổ ở cả 2 giống là: 7,5 con
· Số con sinh ra còn sống trên ổ ở lợn rừng là: 7,5 con/ ổ
· Trọng lượng sơ sinh bình quân của lợn rừng Thái Lan là 0,49kg /con, của lợn rừng Việt nam 0,41 kg/ con. 
· Khối lượng cai sữa trung bình của lợn rừng là 4,6 kg, giao động từ 4,35 – 5,28 kg.
· Tỷ lệ nuôi sống đến cai sữa của lợn là: 93,94%, dao động từ 0 – 100%
· Bệnh phổ biến trên đàn lợn con theo thứ tự là: bệnh tiêu chảy, đặc biệt là hội chứng lợn con ỉa phân trắng, và bệnh viêm đường hô hấp

· Bệnh phổ biến trên đàn lợn thịt là: viêm đường hô hấp, tiêu chảy

· Kết quả điều trị thử nghiệm đối với các bệnh kể trên cho hiệu quả tốt.
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